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BỔ SUNG DANH MỤC, ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026

(Kèm theo Nghị quyết số  17/NQ-HĐND ngày 26/6/2026  của HĐND xã Quang Hưng)
Đơn vị tính: Triệu đồng

TT Tên công trình

Quyết định đầu tư/Tổng mức đầu tư/ Tổng mức
đầu tư dự kiến

Kế hoạch vốn năm 2026 được giao tại
Nghị quyết số  23/NQ-HĐND ngày

17/12/2025 của HĐND xã 

Bổ sung danh mục, điều chỉnh kế hoạch vốn
năm 2026 Kế hoạch vốn năm 2026 sau điều chỉnh

Số QĐ, ngày tháng
năm phê duyệt

Tổng mức
đầu tư

Trong đó:
Ngân sách

xã 
Tổng số vốn

Chi theo nguồn vốn
Bổ sung kế
hoạch vốn

Điều chỉnh
tăng

Điều chỉnh
giảm Tổng số vốn Nguồn cân đối

ngân sách
Nguồn

đóng gópNguồn cân đối
ngân sách

Nguồn
đóng góp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

TỔNG SỐ 858.424 725.533 503.354 503.354 0 103.274 4.242 107.516 503.354 503.354 0

A CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH, CHUYỂN TIẾP 436.033 402.533 218.250 218.250 0 52.424 3.364 18.283 255.754 255.754

I Lĩnh vực an ninh - trật tự 13.900 10.400 3.227 3.227 0 0 3.364 - 6.591 6.591

1 Xây dựng Trụ sở làm việc công an xã Tống Phan, huyện Phù Cừ Số 140/QĐ-UBND
ngày 23/10/2024 13.900 10.400 3.227 3.227 3.364 6.591 6.591

II Lĩnh vực giáo dục đào tạo 95.852 65.852 17.481 17.481 0 0 - 17.481 0 0

1 Xây mới trường mầm non tập trung và các hạng mục phụ trợ trường mầm
non Tống Phan

Số 228/QĐ-UBND
ngày 20/12/2021 95.852 65.852 17.481 17.481 17.481 0 0

III Các hoạt động kinh tế 326.281 326.281 197.542 197.542 0 52.424 - 802 249.163 249.163

Giao thông 121.487 121.487 86.573 86.573 0 1.640 - 802 87.410 87.410

1 Cải tạo, nâng cấp 05 tuyến đường xã Tống Phan, huyện Phù Cừ Số 193/QĐ-UBND
ngày 16/01/2026 17.077 17.077 7.524 7.524 7.524 7.524

2 Cải tạo, nâng cấp tuyến đường trục xã Tống Phan, huyện Phù Cừ nối ĐH.87
với ĐH.64

Số 88a/QĐ-UBND
ngày 06/3/2025 32.696 32.696 22.250 22.250 22.250 22.250

3 Sửa chữa đường giao thông nội đồng đoạn từ cầu Cốc đến khu chuyển đổi
nhà ông Ngân thôn Thọ Lão, xã Tống Phan

Số 171/QĐ-UBND
ngày 21/4/2025 2.148 2.148 298 298 298 298

4 Sửa chữa đường giao thông nội đồng đoạn từ cống trên đồng xóm Xối đến
cống đồng Bia xóm Đọ thôn Cát Dương, xã Tống Phan

Số 184/QĐ-UBND
ngày 28/4/2025 1.600 1.600 700 700 700 0 0

5
Sửa chữa đường GTNT xã Tống Phan (Đoạn 1: từ giếng làng đến đường
công nghiệp thôn Cát Dương và đoạn 2: từ đường công nghiệp đến đồng Ải
thôn Tống Xá)

Số 1188/QĐ-UBND
ngày 13/11/2025 3.397 3.397 2.800 2.800 102 2.697 2.697

6 Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Quang Hưng (Thôn Thọ Lão, Thôn Ngũ
Lão)

Số 323/QĐ-UBND
ngày 27/6/2025 34.818 34.818 34.000 34.000 34.000 34.000

7 Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Quang Hưng (Thôn Thọ Lão, thôn Viên
Quang)

Số 324/QĐ-UBND
ngày 27/6/2025 19.362 19.362 19.000 19.000 19.000 19.000

8 Sửa chữa đường nội đồng thôn Cát Dương, xã Tống Phan (Đoạn từ nhà bà
Mát đến khu dân cư xã Tống Phan giáp Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Phù Cừ)

Số 163/QĐ-UBND
ngày 18/4/2025 2.318 2.318 20 20 20

9 Sửa chữa đường GTNT thôn Cát Dương, xã Tống Phan (Đoạn từ nhà ông
Hạnh đến nghĩa trang Vượt Cát)

Số 164/QĐ-UBND
ngày 18/4/2025 2.137 2.137 20 20 20

10 Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Tống Phan (Đoạn 1: Từ ngã tư ông Tam
đến đầu cầu Cốc; Đoạn 2: Từ nhà ông Dầu đến nhà ông Xòi)

Số 180/QĐ-UBND
ngày 23/4/2025 5.934 5.934 1.600 1.600 1.600

Hạ tầng kỹ thuật, kiến thiết thị chính 204.794 204.794 110.969 110.969 0 50.784 - - 161.754 161.754

1 Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới xã Quang Hưng giai đoạn 3 Số 54/QĐ-UBND
ngày 18/4/2023 

59.900 59.900 56.550 56.550 56.550 56.550

2 Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư số 5 xã Minh Tân, huyện Phù Cừ Số 199/QĐ-UBND
ngày 28/12/2022 59.900 59.900 43.611 43.611 43.611 43.611

3 Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư số 5 xã Minh Tân, huyện Phù Cừ - Hạng mục
cấp điện sinh hoạt, điện chiếu sáng

Số 130a/QĐ-UBND
ngày 20/4/2025 10.808 10.808 10.808 10.808 10.808 10.808

4 Xây dựng hạ tầng kỹ thuật để đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm
nhà ở tạo vốn xây dựng đô thị tại thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ

Số 1469/QĐ-UBND
ngày 30/12/2025 72.000 72.000 50.400 50.400 50.400

5
Xây dựng đường điện chiếu sáng đô thị xã Tống Phan Từ quỹ tín dụng đến
NVH thôn Hạ Cát và từ nhà ông Đỏ đến K41 và đường điện 0.4Kv cấp điện
trường Mầm non xã Tống Phan

Số 110/QĐ-UBND
ngày 20/3/2025 2.186 2.186 384 384 384

B Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 145.051 49.159 36.586 36.586 0 515 878 - 37.979 37.979

I Dự án hoàn thành 13.500 7.500 0 0 0 465 - 465 465

1 Xây dựng đường GTNT xã Quang Hưng (đoạn quanh ao đình Quang Xá) Số 118/QĐ-UBND
ngày 12/4/2024 13.500 7.500 465 - 465 465

II Dự án chuyển tiếp 131.551 41.659 36.586 36.586 0 50 878 - 37.514 37.514

1 Cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường GTNT thôn Duyệt Văn và thôn
Duyệt Lễ, xã Minh Tân

Số 1379/QĐ-UBND
ngày 08/5/2025 8.175 1.785 1.785 1.785 1.785 1.785

2 Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Minh Tân (đoạn từ ĐT.386 đến trạm
bơm Vực Bùi)

Số 1196/QĐ-UBND
ngày 18/11/2025 13.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

3 Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Nghĩa Vũ, xã Minh Tân (Từ trạm bơm
Nghĩa An đến ruộng ông Đoàn)

Số 1444/QĐ-UBND
ngày 09/5/2025 23.994 11.994 11.994 11.994 11.994 11.994

4
Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Quang Hưng (Đoạn 1: từ nhà văn hóa
thôn Thọ Lão đến nhà ông Tư; Đoạn 2: từ nhà bà Viết đến đình Thọ Lão;
Đoạn 3: từ nhà ông Hiếu đến nhà ông Anh)

Số 1195/QĐ-UBND
ngày 18/11/2025 13.990 1.990 1.990 1.990 1.990 1.990

5 Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Quang Hưng (Đoạn từ nhà ông Hùng đi
bãi rác Thọ Lão và đoạn từ đường mới Quang Hưng đi Đồng Tống)

Số 1381/QĐ-UBND
ngày 08/5/2025 19.138 4.138 4.138 4.138 4.138 4.138

6 Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Quang Hưng (Đoạn từ ĐH.64 đi trạm
bơm Thọ Lão và đoạn ĐH.64 đi nhà ông Khanh)

Số 1383/QĐ-UBND
ngày 08/5/2025 14.490 4.490 4.490 4.490 4.490 4.490

7 Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Quang Hưng (Đoạn quanh Ao đình Phú
Mỹ)

Số 1424/QĐ-UBND
ngày 08/5/2025 5.366 866 866 866 866 866

8

Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Quang Xá, xã Quang Hưng (Đoạn 1:
Từ nhà ông Liễu đến nhà bà Hiền; Đoạn 2: Từ nhà bà Côn đến nhà ông
Ngã; Đoạn 3: Từ nhà ông Kiên đến nhà ông Quán; Đoạn 4: Từ nhà bà Chi
đến nhà ông Khương đi QL.38B)

Số 1425/QĐ-UBND
ngày 08/5/2025 8.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
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9
Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Viên Quang, xã Quang Hưng (Đoạn 1:
từ nhà ông Thập đến cống Khum đường mới; Đoạn 2: từ cống Khum đến
nhà ông Sưởng)

Số 1438/QĐ-UBND
ngày 08/5/2025 4.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

10 Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Minh Tân (Đoạn từ nhà ông Toản đến
nhà ông Hùng thôn Duyệt Lễ)

Số 191/QĐ-UBND
ngày 20/01/2025 2.200 200 200 200 200 200

11
Cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã Tống Phan(Đoạn 1: Từ nhà ông Qùy
đến ao Đình Vũ Xá, thôn Vũ Xá; Đoạn 2: Từ nhà ông Đỏ đến nhà ông Túy
thôn Hạ Cát)

Số 1316/QĐ-UBND
ngày 05/12/2025 6.180 3.180 2.960 2.960 2.960 2.960

12

Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Tống Phan (Tuyến 1, đoạn từ nhà ông
Hoan đến nhà ông Doanh xóm cầu; Tuyến 2 đoạn từ nhà ông Viễn đến nhà
ông Doanh xóm Dưới; Tuyến 3 đoạn từ nhà ông Dũng đến nhà bà Thảo
Huyện)

Số 1304/QĐ-UBND
ngày 01/12/2025 5.372 1.872 663 663 878 1.541 1.541

13 Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Tống Xá, xã Tống Phan (Đoạn quanh
hồ Tống Xá)

Số 189/QĐ-UBND
ngày 05/5/2025 7.144 3.644 50 50 50

C CÔNG TRÌNH KHỞI CÔNG MỚI (các dự án khi đáp ứng đủ các điều
kiện theo quy định) 277.340 273.840 248.518 248.518 0 0 - 89.233 159.285 159.285

I Lĩnh vực môi trường 15.500 12.000 0 0 0 0 - - 9.750 9.750

1 Xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung thôn Nghĩa Vũ, xã Quang
Hưng

Số 1440/QĐ-UBND
ngày 19/6/2026 4.000 2.250 2.250 2.250

2 Xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung thôn Duyệt Văn, xã Quang
Hưng

Số 1441/QĐ-UBND
ngày 19/6/2026 4.000 2.250 2.250 2.250

3 Xây dựng điểm tập kết rác thải thôn Tống Xá, xã Quang Hưng Số 1442/QĐ-UBND
ngày 19/6/2026 7.500 7.500 5.250 5.250

II Các hoạt động kinh tế 261.840 261.840 0 0 0 0 - - 149.535 149.535

Giao thông 192.987 192.987 0 0 0 0 0 0 91.126 91.126

1 Xây dựng cầu và đường từ QL.38B đến đường từ cụm công nghiệp Trần
Cao - Quang Hưng đi ĐH.85

Số 1443/QĐ-UBND
ngày 19/6/2026 26.777 26.777 15.757 15.757

2 Cải tạo, nâng cấp đường từ Ngã 6 Quán Bầu, xã Quang Hưng đến giáp xã
Tiên Tiến

Số 1444/QĐ-UBND
ngày 19/6/2026 19.900 19.900 8.955 8.955

3 Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Quang Hưng (đoạn từ Cầu Cốc thôn
Phan Xá đến đường từ cụm công nghiệp Trần Cao -Quang Hưng đi ĐH.85) 

Số 1317/QĐ-UBND
ngày 05/12/2025 45.000 45.000 20.250 20.250

4 Cải tạo, nâng cấp đường từ đường Hòa Bình đến nghĩa trang nhân dân thôn
Cao Xá, xã Quang Hưng

Số 1449/QĐ-UBND
ngày 19/6/2026 3.800 3.800 1.710 1.710

5 Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường GTNT thôn Hạ Cát và thôn Cát Dương,
xã Quang Hưng

Số 1451/QĐ-UBND
ngày 19/6/2026

10.000 10.000 4.500 4.500

6

Cải  tạo,  nâng  cấp  đường  GTNT xã  Quang  Hưng:  các  ngõ  đường  Trần
Thượng 1 (đoạn 1: ngõ số 8; đoạn 2: ngõ số 30 từ nhà ông Nhĩ đễn nhà bà
Nơ; đoạn 3: ngõ 63 từ nhà ông Màng đền nhà ông Cùng), thôn Cao Xá
(đoạn 1: từ nhà ông Hiệu đến nhà ông Đết, đoạn 2: từ nhà bà Hằng đến
cổng nhà Mụ)

Số 1452/QĐ-UBND
ngày 19/6/2026 5.600 5.600 2.520 2.520

7

Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Quang Hưng (thôn Trần Thượng: đoạn 1
từ trạm biến áp Trần Thượng 2 đi nhà bà Vũ Thị Sứ, đoạn 2 từ cây đa nhà
ông Trần Duy Tần đến nghĩa trang thôn Trần Thượng; thôn Cao Xá: đoạn 1
từ nhà thờ Cao Xá đến nhà ông Quảng, đoạn 2 đường nội đồng khu mộ đôi
từ nhà ông Phan Hữu Tân điểm cuối đường tránh khu công nghiệp; thôn
Trần Hạ đoạn giáp đường trục thôn đi vườn nhà ông Thân)

Số 1453/QĐ-UBND
ngày 19/6/2026 15.220 15.220 6.849 6.849

8 Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Tống Xá, xã Quang Hưng (đoạn 1 từ
nhà ông Tân đến nhà ông Thòa, đoạn 2 từ nhà ông Chối đến nhà ông Hía)

Số 1454/QĐ-UBND
ngày 19/6/2026 5.000 5.000 2.250 2.250

9 Kè đường giao thông thôn (Đoạn 1 từ nhà ông Điền đến nhà bà Khiên, thôn
Hạ Cát; đoạn 2 từ nhà ông Uyên đến đầu đường Đình Cát Dương)

Số 1455/QĐ-UBND
ngày 19/6/2026

9.000 9.000 4.050 4.050

10 Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Quang Hưng đoạn từ nhà ông Doanh
đến đường ĐH.64 thôn Thọ Lão

Số 1456/QĐ-UBND
ngày 19/6/2026 3.100 3.100 1.395 1.395

11 Cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường thôn Nghĩa Vũ, thôn Tần Tiến, thôn
Duyệt Văn, xã Quang Hưng

Số 1457/QĐ-UBND
ngày 19/6/2026 17.500 17.500 7.875 7.875

12

Cải tạo, nâng cấp đường nội đồng Thôn Nghĩa Vũ, xã Quang Hưng (đoạn 1:
từ ruộng ông Tứ đến ruộng ông Mậu; đoạn 2: từ ruộng ông Chì đến ruộng
ông Tỉnh; đoạn 3: từ ruộng ông Nghiệp đến cổng chùa; đoạn 4: từ ruộng
ông Ao đến ruộng ông Đông), thôn Duyệt Văn (đoạn 1: từ nhà ông bà Mến
Tân đến nhà ông Huân; đoạn 2: từ ruộng nhà bà Nga đến ruộng nhà ông
Đắc; đoạn 3: từ ruộng ông Trung đến ruộng ông Tiên)

Số 1458/QĐ-UBND
ngày 19/6/2026 19.990 19.990 8.996 8.996

13
Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Quang Hưng: đoạn 1 từ nhà ông Út đến
nhà ông Quý, đoạn 2 từ nhà ông Diệm đến nhà ông Điền, đoạn 3 từ ruộng
nhà ông Cất đến nhà Đệ Mai thôn Tần Tiến

Số 1459/QĐ-UBND
ngày 19/6/2026 6.300 6.300 2.835 2.835

14 Xây dựng hệ thống thoát nước từ nhà ông Rộng đến nhà ông Đông thôn
Trần Thượng, xã Quang Hưng

Số 1460/QĐ-UBND
ngày 19/6/2026 2.200 2.200 1.540 1.540

15 Cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước thôn Quang Xá, xã Quang Hưng
(từ nhà bà Hồng đến hố ga chờ sau Trường THCS Quang Hưng)

Số 1461/QĐ-UBND
ngày 19/6/2026 3.600 3.600 1.645 1.645

Hạ tầng kỹ thuật, kiến thiết thị chính 68.181 68.181 0 0 0 0 - - 57.737 57.737

1 Xây dựng hệ thống chiếu sáng đường ĐH.87 (đoạn từ nhà ông Hoàn thôn
Trần Hạ đến chợ Tống Xá xã Quang Hưng)

Số 1446/QĐ-UBND
ngày 19/6/2026 3.300 3.300 2.376 2.376

2 Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng đường ĐH.64 (đoạn trên địa phận xã
Quang Hưng)

Số 1447/QĐ-UBND
ngày 19/6/2026 15.500 15.500 11.160 11.160

3 Xây dựng hệ thống chiếu sáng đường ĐT.386 (đoạn từ KDC số 5 đến hết
địa phận thôn Tần Tiến, xã Quang Hưng)

Số 1448/QĐ-UBND
ngày 19/6/2026 18.500 18.500 13.320 13.320

4 Cải tạo, nâng cấp vỉa hè đường QL.38B trên địa phận xã Quang Hưng, tỉnh
Hưng Yên

Số 1450/QĐ-UBND
ngày 19/6/2026 30.881 30.881 30.881 30.881

Lĩnh vực Quy hoạch 672 672 0 0 0 - - 672 672

1 Quy hoạch chung xã Quang Hưng, tỉnh Hưng Yên giai đoạn đến năm 2050 Số 1218/QĐ-UBND
ngày 13/5/2026 672 672 672 672

D DỰ PHÒNG 50.335 50.335 50.335
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TT Tên công trình

Quyết định đầu tư/Tổng mức đầu tư/ Tổng mức
đầu tư dự kiến

Kế hoạch vốn năm 2026 được giao tại
Nghị quyết số  23/NQ-HĐND ngày

17/12/2025 của HĐND xã 

Bổ sung danh mục, điều chỉnh kế hoạch vốn
năm 2026 Kế hoạch vốn năm 2026 sau điều chỉnh

Số QĐ, ngày tháng
năm phê duyệt

Tổng mức
đầu tư

Trong đó:
Ngân sách

xã 
Tổng số vốn

Chi theo nguồn vốn
Bổ sung kế
hoạch vốn

Điều chỉnh
tăng

Điều chỉnh
giảm Tổng số vốn Nguồn cân đối

ngân sách
Nguồn

đóng gópNguồn cân đối
ngân sách

Nguồn
đóng góp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


